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1 0303151282 Trần Hữu Quyền 08/06/97 CÐ Đ, ĐT 17C 4,60 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

2 0303161242 Võ Văn Hồng Nhật 02/01/1998 CÐ Đ, ĐT 17C 4,82 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

3 0303171197 Lê Tiến Anh 07/02/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 5,67 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

4 0303171198 Phan Trần Bảo Ân 20/01/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 5,90 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

5 0303171199 Nguyễn Nhật Duy Bảo 21/11/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 6,69 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

6 0303171200 Thông Quan Bảo 10/10/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 6,69 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

7 0303171203 Lê Trần Công 13/06/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 5,80 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

8 0303171206 Nguyễn Quốc Duy 16/05/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 5,23 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

9 0303171210 Huỳnh Thanh Đạt 02/10/1997 CÐ Đ, ĐT 17C 6,22 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

10 0303171211 Huỳnh Tuấn Đạt 23/5/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 6,28 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

11 0303171212 Lê Tuấn Đạt 30/05/1996 CÐ Đ, ĐT 17C 8,12 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

12 0303171213 Nguyễn Văn Đạt 05/12/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 6,19 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

13 0303171216 Đỗ Thành Đông 15/05/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 6,53 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

14 0303171218 Nguyễn Hoàng Giang 06/10/1997 CÐ Đ, ĐT 17C 7,10 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

15 0303171220 Nguyễn Việt Hải 28/03/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 5,65 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

16 0303171221 Trương Công Hậu 01/01/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 7,03 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

17 0303171223 Nguyễn Chí Hiếu 11/05/1998 CÐ Đ, ĐT 17C 6,08 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

18 0303171227 Lê Huy Hoàng 26/09/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 6,37 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

19 0303171231 Nguyễn Trung Hòa 02/07/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 5,24 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

20 0303171232 Huỳnh Văn Huy 20/10/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 7,16 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

21 0303171233 Huỳnh Văn Huy 01/02/1998 CÐ Đ, ĐT 17C 5,77 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

22 0303171234 Nguyễn Minh Huy 26/10/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 7,07 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC
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23 0303171237 Lê Thanh Hưng 27/03/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 5,41 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

24 0303171238 Trương Minh Kha 02/10/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 6,73 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

25 0303171239 Đặng Hoàng Vĩ Khang 14/11/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 6,26 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

26 0303171241 Dương Đăng Khoa 08/07/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 6,50 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

27 0303171243 Phạm Nguyễn Anh Khoa 15/06/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 7,07 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

28 0303171244 Trần Ngọc Khởi 06/12/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 6,05 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

29 0303171247 Phạm Trung Kiên 06/02/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 6,32 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

30 0303171248 Huỳnh Văn Kiệt 15/12/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 6,67 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

31 0303171250 Đinh Cao Quang Linh 22/08/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 6,59 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

32 0303171257 Hồ Thanh Nam 21/12/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 6,98 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

33 0303171260 Nguyễn Hữu Nghĩa 11/07/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 6,58 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

34 0303171263 Nguyễn Thanh Nhã 23/03/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 7,27 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

35 0303171266 Khưu Ban Hoàng Phong 11/02/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 5,63 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

36 0303171268 Lê Thành Phúc 15/01/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 7,38 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

37 0303171269 Trần Hữu Phúc 23/3/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 6,05 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

38 0303171270 Trần Thái Sơn 02/01/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 5,03 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

39 0303171271 Nguyễn Thành Tâm 09/03/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 7,06 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

40 0303171272 Nguyễn Nhật Tân 24/12/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 5,48 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

41 0303171274 Trần Minh Thanh 12/02/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 7,21 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

42 0303171280 Nguyễn Quốc Thịnh 11/02/1998 CÐ Đ, ĐT 17C 6,52 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

43 0303171281 Cil Múp Ha Thoại 20/02/1998 CÐ Đ, ĐT 17C 5,53 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

44 0303171285 Võ Khắc Toại 17/10/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 6,64 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

45 0303171291 Đặng Thanh Tuấn 09/02/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 6,02 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

46 0303171292 Nguyễn Tấn Tuấn 04/03/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 5,92 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

47 0303171293 Nguyễn Văn Tuấn 01/06/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 7,30 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

48 0303171294 Võ Hoàng Anh Tuấn 19/10/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 6,60 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC
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49 0303171396 Trần Lâm Nhật Bảo 06/11/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 7,14 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

50 0303171397 Nguyễn Phước Bình 26/04/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 6,75 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

51 0303171398 Nguyễn Tuấn Cảnh 31/03/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 7,05 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

52 0303171399 Trần Quốc Cảnh 08/06/1997 CÐ Đ, ĐT 17E 6,99 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

53 0303171401 Nguyễn Trần Danh 10/6/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 5,40 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

54 0303171402 Trần Hữu Danh 30/08/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 5,99 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

55 0303171405 Lưu Thái Dương 07/12/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 6,48 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

56 0303171408 Nguyễn Tiến Đạt 26/04/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 6,69 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

57 0303171414 Bùi Thanh Hải 28/5/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 6,47 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

58 0303171418 Nguyễn Hoàng Hiệp 24/9/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 5,44 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

59 0303171421 Võ Lê Hoàng 19/05/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 5,75 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

60 0303171422 Huỳnh Ngọc Huy 20/03/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 6,55 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

61 0303171424 Nguyễn Đặng Minh Huy 25/11/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 5,84 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

62 0303171430 Lê Bình Gia Khang 25/10/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 6,19 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

63 0303171432 Phan Thanh Liêm 09/02/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 7,26 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

64 0303171433 Nguyễn Phước Lộc 12/11/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 7,10 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

65 0303171434 Nguyễn Phước Lộc 09/01/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 6,35 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

66 0303171435 Nguyễn Minh Luân 02/12/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 6,62 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

67 0303171436 Thạch Đăng Luật 20/09/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 5,54 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

68 0303171443 Phan Nhân 26/05/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 5,16 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

69 0303171444 Nguyễn Văn Ninh 18/06/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 6,62 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

70 0303171445 Lê Quốc Phát 15/10/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 7,24 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

71 0303171446 Nguyễn Tài Phúc 18/08/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 5,61 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC

72 0303171448 Võ Hoàng Phúc 22/11/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 5,65 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐC
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